
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Phân loại tài sản số theo chuẩn quốc tế 
(FSB & Basel Framework)
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Bộ dữ liệu tổng hợp định nghĩa và phân loại tài sản số theo khung quản lý của FSB và chuẩn xử lý 
thận trọng của Basel Framework. Basel phân loại cryptoassets thành Group 1a, 1b, 2a và 2b dựa 
trên bản chất tài sản, cơ chế ổn định, điều kiện pháp lý, công nghệ, quản trị và khả năng phòng 
ngừa rủi ro.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

NHÓM PHÂN LOẠI BASEL

4
nhóm
SCO60, hiệu lực 01/01/2026

BỘ KHUYẾN NGHỊ FSB

2
bộ
Hoạt động tài sản mã hóa và stablecoin toàn…

DỮ LIỆU

Định nghĩa tài sản mã hóa của FSB

Khuyến nghị FSB về hoạt động và thị trường tài sản mã hóa

Khuyến nghị FSB về thỏa thuận stablecoin toàn cầu

Rà soát thực hiện khung FSB về tài sản mã hóa
Số hiệu: FSB Ref 18/2025

Định nghĩa tài sản mã hóa theo Basel Framework
Số hiệu: SCO60   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Nhóm 1a — tài sản truyền thống được token hóa
Số hiệu: SCO60.6-SCO60.19   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Nhóm 1b — tài sản mã hóa có cơ chế ổn định hiệu quả
Số hiệu: SCO60.6-SCO60.19   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Nhóm 2a — không đạt điều kiện nhóm 1 nhưng đạt tiêu chí ghi nhận phòng ngừa rủi ro
Số hiệu: SCO60.6; SCO60.54-SCO60.55   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01
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Nhóm 2b — các tài sản mã hóa nhóm 2 còn lại
Số hiệu: SCO60.6; SCO60.54; SCO60.83-SCO60.86   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: Open Reference Standard
Bank for International Settlements (BIS) — Prudential treatment of cryptoasset exposures - Basel Committee on Banking 
Supervision
https://www.bis.org/bcbs/publ/d545.htm
Financial Stability Board (FSB) — High-Level Recommendations for the Regulation and Supervision of Crypto-asset Activities
https://www.fsb.org/2023/07/high-level-recommendations-for-the-regulation-supervision-and-oversight-of-crypto-asset-activities-and-markets/
Financial Stability Board — FSB Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities
https://www.fsb.org/2023/07/fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/
Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements — Cryptoasset exposures – Basel Framework 
SCO60
https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/sco/60/inforce/2026-01-01/published/2024-07-17
Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements — Basel Framework – SCO60 – Cryptoasset 
exposures
https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/sco/60/inforce/2026-01-01/published/2024-05-13
Financial Stability Board — Crypto-assets and Global Stablecoins
https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/crypto-assets-and-global-stablecoins/
Financial Stability Board — High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Global Stablecoin 
Arrangements: Final Report
https://www.fsb.org/2023/07/high-level-recommendations-for-the-regulation-supervision-and-oversight-of-global-stablecoin-arrangements-
final-report/
Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision — Cryptoasset exposures — Basel Framework 
SCO60
https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/sco/60/inforce/2026-01-01/published/2024-11-27
Financial Stability Board — Thematic Review on FSB Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities
https://www.fsb.org/2025/10/thematic-review-on-the-fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/
Financial Stability Board — High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-asset 
Activities and Markets: Final report
https://www.fsb.org/2023/07/high-level-recommendations-for-the-regulation-supervision-and-oversight-of-crypto-asset-activities-and-markets-
final-report/
Financial Stability Board — High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Global Stablecoin 
Arrangements
https://www.fsb.org/2023/07/regulation-supervision-and-oversight-of-global-stablecoin-arrangements-2/
Financial Stability Board — Thematic Review on FSB Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities
https://www.fsb.org/2025/10/thematic-review-on-fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/
Bank for International Settlements / Basel Committee on Banking Supervision — Basel Framework — SCO60 Cryptoasset 
exposures
https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/sco?allChapters=true

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 2

https://www.bis.org/bcbs/publ/d545.htm
https://www.fsb.org/2023/07/high-level-recommendations-for-the-regulation-supervision-and-oversight-of-crypto-asset-activities-and-markets/
https://www.fsb.org/2023/07/fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/
https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/sco/60/inforce/2026-01-01/published/2024-07-17
https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/sco/60/inforce/2026-01-01/published/2024-05-13
https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/crypto-assets-and-global-stablecoins/
https://www.fsb.org/2023/07/high-level-recommendations-for-the-regulation-supervision-and-oversight-of-global-stablecoin-arrangements-final-report/
https://www.fsb.org/2023/07/high-level-recommendations-for-the-regulation-supervision-and-oversight-of-global-stablecoin-arrangements-final-report/
https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/sco/60/inforce/2026-01-01/published/2024-11-27
https://www.fsb.org/2025/10/thematic-review-on-the-fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/
https://www.fsb.org/2023/07/high-level-recommendations-for-the-regulation-supervision-and-oversight-of-crypto-asset-activities-and-markets-final-report/
https://www.fsb.org/2023/07/high-level-recommendations-for-the-regulation-supervision-and-oversight-of-crypto-asset-activities-and-markets-final-report/
https://www.fsb.org/2023/07/regulation-supervision-and-oversight-of-global-stablecoin-arrangements-2/
https://www.fsb.org/2025/10/thematic-review-on-fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/
https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/sco?allChapters=true

